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DANH MỤC HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM CỦA WILMAR CLV 

Ngày cập nhật: 16/10/2020 

Số Tên sản phẩm Số tự công bố Ngày ký duyệt Ngày hết hạn 

Ngày HS công 
bố cập nhật trên 

trang Web Sở 
Công thương  

Hà Nội 

Xuất xứ 

1 DẦU DỪA TINH LUYỆN NHÃN HIỆU MEIZAN 01/WCLV/2018 09/02/2018 Không xác định 
15/05/2018 

MALAYSIA 

2 DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN (MASS BALANCE) 
NHÃN HIỆU SANIA 02/WCLV/2018 25/10/2018 Không xác định 07/11/2018 MALAYSIA 

3 DẦU NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 
WILKOTE 380 03/WILMAR CLV/2019 15/10/2019 Không xác định 13/11/2019 INDONESIA 

4 DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 
(BESSCOTE 3840) 05/WILMAR CLV/2020 01/07/2020 Không xác định 23/07/2020 INDONESIA 

5 DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRRO HÓA, TINH 
LUYỆN WILFIL 400 NHÃN HIỆU MEIZAN 06/WCLV/2018 03/05/2018 Không xác định 15/05/2018 INDONESIA 

6 NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM WILLARINE PG 
180110 NHÃN HIỆU SANIA 07/WCLV/2018 05/07/2019 Không xác định 16/08/2018 INDONESIA 

7 NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM SÔ-CÔ-LA ĐEN SLD-
3100B 10/WCLV/2018 04/06/2020 Không xác định 12/09/2018 SINGAPORE 

8 NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM SÔ-CÔ-LA TRẮNG 
SLW-2502 11/WCLV/2018 15/08/2018 Không xác định 12/09/2018 SINGAPORE 

9 NGUYEN LIỆU THỰC PHẨM SÔ-CÔ-LA HAI MÀU 
SLT-2506 12/WCLV/2018 05/09/2019 Không xác định 25/10/2019 SINGAPORE 

10 NGUYEN LIỆU THỰC PHẨM SÔ-CÔ-LA TRẮNG 
SLW-3200B 13/WCLV/2018 15/06/2020 Không xác định 10/01/2019 SINGAPORE 

11 PHỤ GIA THỰC PHẨM WILFARIN GLYXERIN 
TINH KHIẾT 99,7 % 16/WILMAR CLV/2020 10/10/2020 Không xác định  MALAYSIA 

12 PHỤ GIA THỰC PHẨM WILFARIN GLYXERIN 
TINH KHIẾT 99,7 % 17/WILMAR CLV/2020 20/07/2020 Không xác định 03/08/2020 INDONESIA 

13 DẦU NHÂN CỌ ĐƯỢC HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 
WILKOTE 357-A 18/WCLV/2018 20/12/2020 Không xác định 10/01/2019 INDONESIA 

14 CHẤT BÉO THỰC VẬT WILLARINE 890 LT NHÃN 
HIỆU MEIZAN 02/WCLV/2019 20/04/2019 Không xác định 07/05/2019 INDONESIA 

15 NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM SÔ-CÔ-LA ĐEN SLD-
3836Z 01/WCLV/2019 10/01/2019 Không xác định 19/01/2019 SINGAPORE 

16 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM NHÃN 
HIỆU MEADOW FRESH  20/WILMAR CLV/2020 15/08/2019 Không xác định 09/09/2019 AUSTRALIA  

17 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG ÍT BÉO NHÃN HIỆU 
MEADOW FRESH 21/WILMAR CLV/2020 15/08/2019 Không xác định 09/09/2019 AUSTRALIA 

18 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG TÁCH BÉO NÃN HIỆU 
MEADOW FRESH 22/WILMAR CLV/2019 15/08/2019 Không xác định 09/09/2019 AUSTRALIA 
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19 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG GIÀU CANXI ÍT BÉO 
NHÃN HIỆU MEADOE FRESH 23/WILMAR CLV/2020 15/08/2019 Không xác định 17/09/2019 AUSTRALIA 

20 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG HƯƠNG SÔ-CÔ-LA 
NHÃN HIỆU MEADOW FRESH 24/WILMAR CLV/2019 15/08/2019 Không xác định 09/09/2019 AUSTRALIA  

21 SỮA TƯƠI TIỆT TRUNG HƯƠNG DÂU NHÃN 
HIỆU MEADOW FRESH 25/WILMAR CLV/2019 15/08/20219 Không xác định 09/09/2019 AUSTRALIA  

22 BƠ LÁ GOLDEN ORIOLE  26/WILMAR CLV/2019 15/08/2019 Không xác định 17/09/2019 TRUNG QUỐC 

23 NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM SÔ-CÔ-LA TRẮNG 
SLW-38022X 27/WILMAR CLV/2019 15/08/2019 Không xác định 04/09/2019 SINGAPORE 

24 DẦU OLIEN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 
WILFIL 380 NHÃN HIỆU MEIZAN 28/WILMAR CLV/2019 15/10/2019 Không xác định 13/11/2019 INDONESSIA 

25 DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 
(BESSCOTE 3840) 29/WILMAR CLV/2020 05/08/2020 Không xác định 23/07/2020 INDONESSIA 

26 BƠ LÁ PUFF PASTRY MEDIUM 169484 GFIG 30/WILMAR CLV/2020 20/02/2020 Không xác định 12/03/2020 MALAYSIA 

27 ĐƯỜNG TRẮNG TINH LUYỆN THƯỢNG HẠNG 
NAM DƯƠNG 31/WILMAR CLV/2020 10/03/2020 Không xác định 12/06/2020 THÁI LAN 

28 BỘT SỮA ĐẬU NÀNH 32/WILMAR CLV/2020 25/09/2020 Không xác định 07/10/2020 TRUNG QUỐC 

29 PHỤ GIA THỰC PHẨM: MONOGLYCERID 
CHƯNG CẤT (DMG-CF01) 33/WILMAR CLV/2020 30/06/2020 Không xác định 14/07/2020 TRUNG QUỐC 

30 DẦU BƠ THAY THẾ NHÃN HIỆU GOLDEN 
CROWN 34/WILMAR CLV/2020 05/05/2020 Không xác định 12/06/2020 AUSTRALIA  

31 NGUYÊN LIỆU SÔ-CÔ-LA TRẮNG RCW-3704B 35/WILMAR CLV/2020 25/04/2020 Không xác định 20/05/2020 SINGAPORE 

32 NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM SÔ-CÔ-LA ĐEN 
RCD-2881A 36/WILMAR CLV/2020 25/04/2020 Không xác định 20/05/2020 SINGAPORE 

33 SỮA TƯƠI THIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM NHÃN 
HIỆU MEADOW FRESH 38/WILMAR CLV/2020 25/09/2020 Không xác định 16/10/2020 NEW ZEALAND 

34 NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM SÔ-CÔ-LA SỮA 
SLM-3101B 39/WILMAR CLV/2020 05/08/2020 Không xác định  24/08/2020 SINGAPORE 

 


